
ĐVT: đồng

STT Tên gói thầu  Giá gói thầu 
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1

GóI thầu: Tư vấn khảo sát địa 

chất, khảo sát địa hình, lập 

điều chỉnh quy hoạch tổng mặt 

bằng, lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án

        485.665.900 
Chỉ định thầu 

rút gọn

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

công trình xây 

dựng tỉnh Bắc 

Giang

QĐ số 294/QĐ-

KHCN ngày 

10/9/2021

         485.665.900            -   

HĐ số 

58/2021/HĐ-

TVXD ngày 

11/9/2021; PL 

điều chỉnh hợp 

đồng số 

01/2021/PLHĐ-

TVXD ngày 

9/11/2021

        485.665.900     (49.463.900)         436.202.000         436.202.000 

5
Gói thầu số 3: Tư vấn Quản lý 

dự án
        630.916.000 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước, 

qua mạng

Liên danh Công 

ty TNHH tư vấn 

và xây dựng 

Hùng Mai - Công 

ty Nhật Đức

QĐ số 112/QĐ-

KHCN ngày 

01/4/2022

         627.175.000        0,59 

02.4 /2022/HĐ-

QLDA ngày 

02/4/2022

        627.175.000         627.175.000         595.816.000 

3
Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ 

thiết kế BVTC, Dự toán XDCT
        348.330.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

XDCT  tỉnh BG

QĐ số 48/QĐ-

KHCN ngày  

20/01/2022

         348.330.000            -   

02/2022/HĐ-

TVXD ngày 

21/01/2022

        348.330.000         348.330.000         348.330.000 

6
Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra 

thiết kế BVTC, dự toán XDCT
          51.010.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn

Trung tâm quy 

hoạch xây dựng 

Bắc Giang

QĐ số 69/QĐ-

KHCN ngày 

14/02/2022

           51.010.000            -   

07/2022/HĐ-

TVXD ngày 

15/10/2021

          51.010.000           51.010.000           50.082.000 

Thanh toán theo giá 

trị thanh lý là 

50,082 triệu đồng

10

Gói thầu số 6: Tư vấn lập 

HSMT, đánh giá HSDT các gói 

thầu của dự án

        111.518.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn

Cty CP tư vấn 

xây dựng và môi 

trường VN

QĐ số 62/QĐ-

KHCN ngày 

11/02/2022

         111.518.000            -   
15/2022/HĐTV 

ngày 11/02/2022
        111.518.000         111.518.000         111.518.000 

11

Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm 

định HSMT, thẩm định 

KQLCNT các gói thầu của dự 

án

          31.869.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn

Cty CP xây dựng 

và phát triển 

thương mại 

Hoàng Giang

QĐ số 63/QĐ-

KHCN ngày 

11/02/2022

           31.869.000            -   

10/2022/HĐ-

TVTĐ ngày 

27/12/2021

          31.869.000           31.869.000           31.869.000 

4

Gói thầu số 8: Tư vấn Giám sát 

thi công xây dựng và lắp đặt 

thiết bị công trình

        381.612.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

XDCT  tỉnh BG

QĐ số 134/QĐ-

VP ngày 

14/9/2021 

         381.612.000            -   

TV5/2021/VPUB

NDBG-HC ngày 

14/9/2021

        381.612.000         381.612.000         343.450.000 

8
Gói thầu số 9: Thẩm định giá 

vật tư, thiết bị
          15.000.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn

Công ty TNHH 

global CPAS

QĐ số 91/QĐ-

KHCN ngày 

24/11/2021

           15.000.000            -   

04.2022/HĐ-

GLOBAL CPAS 

ngày 10/3/2022

          15.000.000           15.000.000 15.000.000
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7

Gói thầu số 10: Thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị công 

trình

   12.408.776.000 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước, 

qua mạng

Liên danh Công 

ty TNHH Đầu tư 

Phát triển 

Thương mại và 

dịch vụ Asean và 

Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Quyết Thắng

QĐ số 143/QĐ-

KHCN  ngày 

22/4/2022

    12.383.833.000        0,20 

HĐ 05/2022/HĐ-

TCXL ngày 

23/4/2022; PL 

điều chỉnh lần 1 số 

01/2022/HĐBS-

TCXL ngày 

31/12/2022; PL 

điều chỉnh lần 2 số 

02/2023/HĐBS -

TCXL ngày 

26/12/2023

   12.383.833.000  1.009.045.000    13.392.878.000    12.017.722.000 

Cập nhật lại giá 

theo QĐ 121/QĐ-

KHCN ngày 

6/4/2022

13
Gói thầu số 11: Tư vấn thí 

nghiệm nén tĩnh cọc BTCT
          82.188.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

công trình xây 

dựng

tỉnh Lạng Sơn

QĐ số 167/QĐ-

KHCN ngày 

26/5/2022

           82.188.000            -             82.188.000           82.188.000                         -   

Cập nhật lại giá 

theo QĐ 162/QĐ-

KHCN ngày 

24/5/2022

12
Gói thầu số 12: Mua sắm thiết 

bị phục vụ KHCN
   14.079.151.000 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước, 

qua mạng

Công ty cổ phần 

thiết bị thắng lợi

QĐ số 61/QĐ-

KHCN ngày 

16/02/2023

    13.902.009.000        1,26 

28/HĐKT-KHCN-

TL  ngày 

17/02/2023

   13.902.009.000    13.902.009.000    13.805.186.000 

Cập nhật lại giá 

theo QĐ số 445/QĐ-

KHCN ngày 

29/12/2022 của 

Giám đốc Sở 

KH&CN

9
Gói thầu số 13: Bảo hiểm xây 

dựng công tình
          41.204.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn

Công ty Bảo viêt 

Bắc Giang

QĐ số 88/QĐ-

KHCN ngày 

04/3/2022

           16.972.000      58,81 
5650021 ngày 

24/11/2021
          16.972.000           16.972.000           16.972.000 

Tổng cộng  28.667.239.900     28.437.181.900          0,80  28.437.181.900    29.396.763.000    27.772.147.000   
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